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Số:            /KH-UBND                      Minh Long, ngày      tháng     năm 2026

KẾ HOẠCH
Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 2 năm 2026 

trên địa bàn xã Minh Long

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;
Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 
và thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-SNNMT ngày 14/10/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc thu hồi vắc xin đã phân bổ cho các 
địa phương để tiêm phòng đợt 1 năm 2026 và phân bổ vắc xin tiêm phòng cho 
đàn vật nuôi đợt 2 năm 2026;

Căn cứ Thông báo số 148/TB-CNTY ngày 21/10/2026 của Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai tiêm phòng vắc xin Lỡ mồm long 
móng đợt 2 năm 2026 và tiêm phòng bổ sung vắc xin Viêm da nổi cục, Cúm gia 
cầm, Tụ huyết trùng trâu, bò, Tam liên lợn, Dại chó, mèo cho đàn vật nuôi trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của HĐND xã Minh 
Long về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Minh Long;

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Minh 
Long về việc phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2026 trên địa bàn xã Minh 
Long.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng (Sau đây viết tắt 
là LMLM) trên địa bàn xã. UBND xã Minh Long xây dựng Kế hoạch tiêm phòng 
vắc xin Lở mồm long móng đợt 2 năm 2026 cho đàn gia súc trên địa bàn xã, cụ 
thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Chủ động tạo miễn dịch cho đàn trâu, bò, góp phần phòng, chống bệnh 

Lở mồm long móng, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, giảm thiểu 
thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người chăn nuôi trong công tác tiêm 
phòng và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

2. Yêu cầu:
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- Tổ chức tiêm phòng đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật và đúng 

hướng dẫn sử dụng vắc xin; chỉ tiêm cho gia súc đủ điều kiện sức khỏe theo hướng 
dẫn chuyên môn.

- Bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C trong thùng bảo ôn, tránh ánh 
nắng trực tiếp; không sử dụng vắc xin hết hạn, biến chất hoặc bao bì bị hư hỏng. 

- Dụng cụ tiêm phải được vệ sinh, khử trùng đúng quy định trước và trong 
quá trình sử dụng; sử dụng kim tiêm riêng cho từng con gia súc hoặc thay kim, 
sát trùng theo quy trình thú y nhằm hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh. 

- Theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn gia súc trước và sau khi tiêm; hướng 
dẫn người chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp và kịp thời thông báo cho 
nhân viên thú y khi phát hiện phản ứng bất thường sau tiêm.

- Việc tổ chức tiêm phòng phải bảo đảm an toàn cho người thực hiện, vật 
nuôi và hiệu quả phòng bệnh; thực hiện ghi chép, tổng hợp kết quả tiêm phòng 
theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng tiêm phòng
Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM): Tiêm phòng cho trâu, bò, bê, nghé 

thuộc diện tiêm phòng theo hướng dẫn sử dụng vắc xin và quy định chuyên môn 
thú y.

- Đối với bê, nghé sơ sinh còn theo mẹ, trâu, bò mẹ chưa được tiêm phòng: 
Tiêm phòng cho bê, nghé từ 02 tuần tuổi trở lên; tiêm nhắc lại định kỳ 06 tháng/lần 
theo hướng dẫn sử dụng vắc xin.

- Đối với bê, nghé sơ sinh còn theo mẹ, trâu, bò mẹ đã được tiêm phòng: 
Tiêm phòng cho bê, nghé từ 2,5 đến 3,5 tháng tuổi trở lên; tiêm nhắc lại định kỳ 
06 tháng/lần theo hướng dẫn sử dụng vắc xin.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện
- Địa điểm: Tại 9/9 thôn trên địa bàn xã Minh Long.
- Thời gian thực hiện: Có lịch tiêm phòng cụ thể kèm theo. 
3. Số lượng Vắc xin
- Vắc xin Lở mồm long móng là 1.375 liều. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm 

long móng (LMLM) đợt 2 năm 2026, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn 
gia súc, UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và Trưởng thôn phối hợp 
thực hiện các nội dung sau:

1. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã: 
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và 

các thôn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; bảo đảm công tác tiêm phòng 
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đúng tiến độ, đúng đối tượng và yêu cầu kỹ thuật.

- Phối hợp với Trưởng thôn thông báo lịch tiêm phòng đến các hộ chăn nuôi 
trâu, bò; huy động Thú y viên tại các thôn tham gia hỗ trợ công tác tiêm phòng 
theo yêu cầu chuyên môn.

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động nhốt giữ, quản lý trâu, bò, tạo điều 
kiện thuận lợi cho lực lượng thú y thực hiện tiêm phòng; hướng dẫn các biện pháp 
bảo đảm an toàn trong quá trình tiêm và theo dõi vật nuôi sau tiêm.

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp số lượng vắc xin sử dụng và kết quả tiêm 
phòng; thực hiện báo cáo UBND xã, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và thanh, quyết 
toán theo quy định.

2. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường:
Phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã và các thôn theo dõi, 

đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời tham mưu UBND xã chỉ đạo, 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo 
đảm công tác tiêm phòng đạt hiệu quả.

3. Các Trưởng thôn
- Phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã tuyên truyền, phổ biến 

Kế hoạch và thông báo lịch tiêm phòng đến các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn 
thôn.

- Thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tiêm phòng; phối hợp với lực lượng 
thú y trong việc hướng dẫn, tập hợp và nhốt giữ gia súc, ghi chép số liệu, xác nhận 
kết quả tiêm phòng theo hướng dẫn của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã.

- Tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chấp hành việc tiêm phòng vắc 
xin bắt buộc, thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi và các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh theo quy định; kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh trên đàn vật 
nuôi cho cơ quan chức năng để xử lý.

4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã
 Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao 

ý thức, trách nhiệm trong công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; tích cực 
phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống 
dịch bệnh động vật trên địa bàn xã.

5. Chủ cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi:
Thực hiện kê khai đầy đủ số lượng vật nuôi theo quy định; chấp hành Kế 

hoạch và lịch tiêm phòng do UBND xã, Trưởng thôn thông báo; phối hợp với lực 
lượng thú y trong quá trình tiêm phòng; chủ động nhốt giữ, bắt gia súc để tiêm 
phòng; theo dõi tình trạng sức khỏe vật nuôi sau tiêm, kịp thời thông báo cho nhân 
viên thú y hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện các phản ứng bất thường 
hoặc dấu hiệu dịch bệnh; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 2 năm 
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2026 trên địa bàn xã Minh Long. UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, 
Trưởng thôn và các hộ chăn nuôi phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
 - C, PCVP HĐND&UBND xã;
-  Phòng XD,NN&MT;
- TT Cung ứng dịch vụ công xã;
- Các Trưởng thôn;
 - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Thị Súc
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ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MINH LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN 
Lở mồm long móng, đợt 2 năm 2026 trên địa bàn xã 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND  ngày      tháng  năm 2026
của UBND xã Minh Long)

TT Đơn vị thôn Ngày triển khai Vắc xin LMLM (liều)

1 Thôn Long Hiệp 04/11/2026 60

2 Thôn Long Xuyên 05 - 06/11/2026 160

3 Thôn Hà Bôi 09 - 10/11/2026 275

4 Thôn Thanh An 11 - 12/11/2026 170

5 Thôn Long An 13 - 14/11/2026 180

6 Thôn Long Thanh 16 - 17/11/2026 200

7 Thôn Long Môn 18 - 19/11/2026 130

8 Thôn Cà Xen 20 - 21/11/2026 60

9 Thôn Làng Ren 23 - 24/11/2026 140

Tổng cộng 1.375

* Ghi chú: Trong quá trình tổ chức tiêm phòng, nếu có thay đổi về thời 
gian hoặc địa điểm thì Trung tâm Cung ứng dịch vụ công sẽ có thông báo cụ thể.
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